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TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

LỚP: 10A3

1 NGUYỄN TRẦN THIÊN ÂN Nữ 18/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

2 MAI TRẦN TRÂM ANH Nữ 10/08/2007 TP.HCM IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

3 ĐÀO NGUYỄN BĂNG BĂNG Nữ 30/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 BÁN TRÚ

4 LÝ NGỌC CHÂU Nữ 09/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng chuyền BÁN TRÚ

5 LÂM HẢI ĐĂNG Nam 14/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

6 TÀO HOÀNG ĐỨC Nam 15/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ BÁN TRÚ

7 PHẠM ĐẶNG PHƯƠNG DUY Nam 02/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

8 HUỲNH THANH HÀ Nữ 15/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

9 KIỀU HOÀNG BẢO HÂN Nữ 16/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

10 VĨNH THỊ PHÚC HẬU Nữ 13/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

11 VÕ UY HOÀNG Nam 27/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

12 LÊ NGUYỄN KHÁNH HƯNG Nam 28/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

13 NGUYỄN LÊ GIA HUY Nam 02/01/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

14 ĐỖ MINH KHANG Nam 23/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

15 PHẠM DUY KHANG Nam 16/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG 0 KHÔNG BÁN TRÚ

16 BÀNH ĐĂNG KHOA Nam 08/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

17 PHÚ MINH KHÔI Nam 25/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

18 TRẦN NGUYỄN GIA LINH Nữ 08/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng chuyền BÁN TRÚ

19 HUỲNH ĐỨC MINH Nam 07/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

20 TRẦN HÀO NAM Nam 06/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

21 HUỲNH CƯƠNG NGHỊ Nam 26/10/2007 Bến Tre IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

22 HOÀNG KHÔI NGUYÊN Nam 12/11/2007 Thành phố Hồ chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

23 VÕ QUANG NHÂN Nam 07/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM 0 BÁN TRÚ

24 TRANG GIA NHI Nữ 08/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

25 LỮ HÂN NI Nữ 03/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

26 NGUYỄN CHÁNH PHÚ Nam 03/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

27 TRƯƠNG BẢO PHÚC Nam 05/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

28 ĐỖ MINH PHƯỚC Nam 06/04/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

29 NGUYỄN NHẬT MINH QUÂN Nam 15/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

30 TRẦN LÊ HOÀNG QUÂN Nam 31/10/2007 Nam Định IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

31 ĐỖ VĂN MINH QUANG Nam 28/11/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

32 LÊ NGUYỄN CAO SƠN Nam 15/08/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh IELTS 0 BÁN TRÚ

33 HUỲNH QUANG THÁI Nam 02/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

34 TRẦN QUANG THẮNG Nam 21/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

35 HUỲNH BÍCH THẢO Nữ 25/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

36 VÕ PHƯỚC THIỆN Nam 18/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá BÁN TRÚ

37 HUỲNH GIA THỊNH Nam 29/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

38 NGUYỄN HÀ ANH THƯ Nữ 19/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

39 NGÔ ĐÀO ĐỨC THUẬN Nam 29/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá BÁN TRÚ

40 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 26/12/2006 Thành Phố Hồ Chí Minh IELTS 0 BÁN TRÚ

41 PHẠM TRÂN TRÂN Nữ 10/05/2007 Long An ỨNG DỤNG STEM Cầu lông BÁN TRÚ

42 PHAN TRỌNG TRIẾT Nam 09/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

43  NGUYỄN HIẾU TRUNG Nam 13/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bơi KHÔNG BÁN TRÚ

44 ĐOÀN MỸ TUYỀN Nữ 29/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

45 TRƯƠNG HOÀNG KIỀU VY Nữ 30/01/2007 Thừa Thiên Huế TIẾNG TRUNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

46 NGUYỄN NGỌC LAN VY Nữ 01/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

47 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Ý Nữ 15/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng chuyền BÁN TRÚ
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